
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

BIỂU 10C1

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG
CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH Ở ĐỊA PHƯƠNG

STT Nội dung

Số liệu tính tại thời điểm
30/4/2015

Số liệu tính tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp huyện

1 2 3 4 5 6 7

Tổng số

- Công chức

- Hợp đồng 68

- Hợp đồng khác*

1 Theo cơ cấu nữ, dân tộc

- Nữ

- Dân tộc thiểu số

2
Theo ngạch công chức:

- Chuyên viên cao cấp và tương đương

- Chuyên viên chính và tương đương

- Chuyên viên và tương đương

- Cán sự và tương đương

- Nhân viên và tương đương

3 Học hàm

- Giáo sư

- Phó giáo sư

4 Trình độ học vấn

- Tiến sĩ

- Thạc sĩ

- Đại học

- Cao đẳng

- Khác

5 Trình độ lý luận chính trị:

- Cao cấp, cử nhân

- Trung cấp

- Sơ cấp
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6 Độ tuổi:

- Từ 30 trở xuống

- Từ 31-40 tuổi

- Từ 41-50 tuổi

- Từ 51-60 tuổi

- Trên 60 tuổi

Lưu ý:  * Hợp đồng khác bao gồm: Hợp đồng trong chỉ tiêu chờ thi công chức; các loại hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà không phải hợp
đồng theo Nghị định 68.

…., ngày … tháng … năm 2021
Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

STT Nội dung

Số liệu tính tại thời điểm
30/4/2015

Số liệu tính tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp huyện

1 2 3 4 5 6 7
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

BIỂU 10C2

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (HƯỞNG LƯƠNG NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC) TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở ĐỊA PHƯƠNG

STT Nội dung

Số liệu tính tại thời điểm
30/4/2015

Số liệu tính tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp huyện

1 2 3 4 5 6 7

Tổng số

- Viên chức

- Hợp đồng 68

- Hợp đồng khác*

1 Theo cơ cấu nữ, dân tộc

- Nữ

- Dân tộc thiểu số

2 Theo chức danh nghề nghiệp viên chức

- Hạng I

- Hạng II

- Hạng III

- Hạng IV

- Hạng V

3 Học hàm

- Giáo sư

- Phó giáo sư

4 Trình độ chuyên môn

- Tiến sĩ

- Thạc sĩ

- Đại học

- Cao đẳng

- Khác

5 Trình độ lý luận chính trị:
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- Cao cấp, cử nhân

- Trung cấp

- Sơ cấp

6 Độ tuổi:

- Từ 30 trở xuống

- Từ 31-40 tuổi

- Từ 41-50 tuổi

- Từ 51-60 tuổi

- Trên 60 tuổi

Lưu ý:  * Hợp đồng khác bao gồm: Hợp đồng trong chỉ tiêu chờ thi công chức, viên chức; các loại hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước
mà không phải hợp đồng theo Nghị định 68;

…., ngày … tháng … năm 2021
Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

STT Nội dung

Số liệu tính tại thời điểm
30/4/2015

Số liệu tính tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp tỉnh Cấp huyện

1 2 3 4 5 6 7
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